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1 Trường MN Đội Bình 4 4 Giáo viên mầm non hạng III Hạng III Cao đẳng trở lên Giáo dục mầm non

2 Trường MN Nhữ Khê 5 5 Giáo viên mầm non hạng III Hạng III Cao đẳng trở lên Giáo dục mầm non

3 Trường MN Nhữ Hán 14 13 1 Giáo viên mầm non hạng III Hạng III Cao đẳng trở lên Giáo dục mầm non

4 Trường MN Đình Bằng 11 10 1 Giáo viên mầm non hạng III Hạng III Cao đẳng trở lên Giáo dục mầm non

5 Trường MN Mỹ Bằng 8 6 2 Giáo viên mầm non hạng III Hạng III Cao đẳng trở lên Giáo dục mầm non

6 Trường MN Hoàng Khai 1 1 Giáo viên mầm non hạng III Hạng III Cao đẳng trở lên Giáo dục mầm non

7 Trường MN Chân Sơn 3 3 Giáo viên mầm non hạng III Hạng III Cao đẳng trở lên Giáo dục mầm non

8 Trường MN Thắng Quân 12 10 2 Giáo viên mầm non hạng III Hạng III Cao đẳng trở lên Giáo dục mầm non

9 Trường MN Lang Quán 8 4 4 Giáo viên mầm non hạng III Hạng III Cao đẳng trở lên Giáo dục mầm non

10 Trường MN Tứ Quận 4 4 Giáo viên mầm non hạng III Hạng III Cao đẳng trở lên Giáo dục mầm non

11 Trường MN Phúc Ninh 1 1 Giáo viên mầm non hạng III Hạng III Cao đẳng trở lên Giáo dục mầm non

12 Trường MN Lực Hành 5 5 Giáo viên mầm non hạng III Hạng III Cao đẳng trở lên Giáo dục mầm non

13 Trường MN Chiêu Yên 4 2 2 Giáo viên mầm non hạng III Hạng III Cao đẳng trở lên Giáo dục mầm non

14 Trường MN Quý Quân 4 2 2 Giáo viên mầm non hạng III Hạng III Cao đẳng trở lên Giáo dục mầm non

15 Trường MN Kiến Thiết 13 11 2 Giáo viên mầm non hạng III Hạng III Cao đẳng trở lên Giáo dục mầm non

16 Trường MN Xuân Vân 17 14 3 Giáo viên mầm non hạng III Hạng III Cao đẳng trở lên Giáo dục mầm non

17 Trường MN Tân Long 4 4 Giáo viên mầm non hạng III Hạng III Cao đẳng trở lên Giáo dục mầm non
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18 Trường MN Tân Tiến 13 10 3 Giáo viên mầm non hạng III Hạng III Cao đẳng trở lên Giáo dục mầm non

19 Trường MN Thái Bình 5 2 3 Giáo viên mầm non hạng III Hạng III Cao đẳng trở lên Giáo dục mầm non

20 Trường MN Tiến Bộ 11 9 2 Giáo viên mầm non hạng III Hạng III Cao đẳng trở lên Giáo dục mầm non

21 Trường MN Đạo Viện 1 1 Giáo viên mầm non hạng III Hạng III Cao đẳng trở lên Giáo dục mầm non

22 Trường MN Trung Sơn 5 5 Giáo viên mầm non hạng III Hạng III Cao đẳng trở lên Giáo dục mầm non

23 Trường MN Kim Quan 5 4 1 Giáo viên mầm non hạng III Hạng III Cao đẳng trở lên Giáo dục mầm non

24 Trường MN Hùng Lợi 13 11 2 Giáo viên mầm non hạng III Hạng III Cao đẳng trở lên Giáo dục mầm non

25 Trường MN Trung Minh 12 12 Giáo viên mầm non hạng III Hạng III Cao đẳng trở lên Giáo dục mầm non
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